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TÒA ÁN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ TUYÊN QUANG 

TỈNH TUYÊN QUANG 
 

Bản án số: 84/2017/HSST 

Ngày: 12/7/2017 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc 

 

 

NHÂN DANH 

NƢỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 

TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ TUYÊN QUANG, TỈNH TUYÊN QUANG 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Phạm Ngọc Hà 

Các Hội thẩm nhân dân:  

 1. Ông Vương Minh Tân  

           2. Ông Hà Hữu Bình 

- Thư ký phiên tòa: Ông Vũ Đức Thảo - Cán bộ Tòa án nhân dân thành phố 

Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang 

 - Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang 

tham gia phiên tòa: Ông Nguyễn Văn Doanh - Kiểm sát viên. 

 Ngày 12 tháng 7 năm 2017, tại Trụ sở Tòa án nhân dân thành phố Tuyên 

Quang, tỉnh Tuyên Quang mở phiên tòa công khai xét xử sơ thẩm vụ án hình sự thụ 

lý số 52/2017/HSST ngày 11 tháng 4 năm 2017 đối với các bị cáo:  

1. ĐỖ HỒNG Q, Sinh ngày 04/11/1970 

Trú tại: T  21, phư ng  M, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang 

Nghề nghiệp: Lao động tự do; Trình độ học vấn 10/12; Con ông Đỗ Hữu K (đã 

chết) và bà Phạm Thị Đ, sinh năm 1944; Vợ: Nguyễn Thị H, sinh năm 1972; Con: Có 

01 (đã chết). 

* Tiền án, tiền sự: Không. 

* Nhân thân:  

- Bản án số 77 1995 HSPT ngày 28 6 1995 của Tòa án nhân dân tỉnh V nh 

Phúc, xử phạt 15 tháng t  về tội: L a đảo chiếm đoạt tài sản của công dân; 

- Năm 2001, UBND thị xã Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang ra Quyết định đưa 

vào cai nghiện ma túy bắt buộc tại Công trư ng 06; 

- Bản án số 52 2003 HSST ngày 22 5 2003 của Tòa án nhân dân thị xã Tuyên 

Quang, xử phạt 20 tháng t  về tội: L a đảo chiếm đoạt tài sản. 

 Bị cáo bị bắt tạm giữ, tạm giam từ ngày 01/9/2016, hiện đang tạm giam tại 

Trại tạm giam Công an tỉnh Tuyên Quang. Có mặt tại phiên toà 

 2. BÙI BẢO  T, Sinh ngày 13/10/1985; 

Trú tại: T  27, phư ng P, thành phố T, tỉnh Tuyên Quang 
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Nghề nghiệp: Lao động tự do; Trình độ học vấn 10/12; Con ông B i Ngọc T, 

sinh năm 1962 và bà Nguyễn Thị S, sinh năm 1962; Vợ: Vũ Thị H, sinh năm 1996; 

Con: Có 01 - Sinh năm 2015. 

* Tiền án, tiền sự: Không. 

* Nhân thân: Bản án số 63 2013 HSPT ngày 27 9 2013 của Tòa án nhân dân 

tỉnh Tuyên Quang, xử phạt 03 tháng t  về tội: Đánh bạc. 

 Bị cáo bị bắt tạm giữ, tạm giam từ ngày 01/9/2016, hiện đang tạm giam tại 

Trại tạm giam Công an tỉnh Tuyên Quang. Có mặt tại phiên toà 

* Ngư i bào chữa cho bị cáo B i Bảo  T: Ông Đàm Quốc C- Luật sư công ty 

Luật TNHH MTV Quốc Cư ng – Đoàn luật sư tỉnh Tuyên Quang. Có mặt tại phiên 

tòa. 

* Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan: Chị Nguyễn Thị L - Giám đốc Công 

ty TNHH Việt Loan, địa chỉ: Số nhà 188, t  3, phư ng H, thành phố T, tỉnh Tuyên 

Quang. Vắng mặt tại phiên toà. 

NHẬN THẤY 

 Bị cáo Đỗ Hồng Qvà B i Bảo  T bị Viện kiểm sát nhân dân thành phố Tuyên 

Quang, tỉnh Tuyên Quang truy tố về hành vi phạm tội như sau: 

T  ngày 29 8 2016 đến ngày 01 9 2016; trên địa bàn thành phố Tuyên Quang, 

tỉnh Tuyên Quang; B i Bảo  T nhiều lần có hành vi bán trái phép chất ma túy; Đỗ 

Hồng Q nhiều lần có hành vi mua bán trái phép chất ma túy và chứa chấp việc sử 

dụng trái phép chất ma túy, cụ thể như sau: 

 - Lần 1: Khoảng 21 gi  ngày 29 8 2016, Đỗ Hồng Q gọi điện thoại cho B i 

Bảo T hỏi mua 200.000đ tiền Hêrôin,  T đồng ý. Sau đó,  T điều khiển xe ô tô BKS 

22A - 001.74 (xe của hãng taxi Thảo Lâm, thuộc Công ty TNHH Việt Loan,  T là lái 

xe hợp đồng cho Công ty) đến nhà Q, gặp Q đứng ở ngoài đư ng,  T đưa Q 01 gói 

Hêrôin bọc ngoài bằng giấy bạc màu vàng, Q đưa cho  T 200.000đ,  T cầm tiền và lái 

xe đi luôn. Sau khi mua được Hêrôin, Q mang về nhà lấy một ít Hêrôin trong gói v a 

mua được ra sử dụng bằng hình thức tiêm chích vào cơ thể, số Hêrôin còn lại Q gói 

lại và cất vào trong túi quần.  

Khoảng 14 gi  ngày 30 8 2016,  Trần Văn D và  Trần Đức C (c ng trú tại xóm 

13, xã T, huyện Y, tỉnh Tuyên Quang) rủ nhau góp tiền mua Hêrôin về sử dụng (D 

góp 100.000đ, C góp 100.00đ), 0y gọi điện thoại cho Đỗ Hồng Q hỏi mua Hêrôin, Q 

đồng ý và hẹn D  đến nhà Q; D và C đến nhà gặp Q, D đưa Q 200.000đ, Q cầm tiền 

và bảo D, C ở nhà ch , còn Q ra ngoài đư ng đi loanh quanh một lúc, sau đó quay 

vào nhà và lấy 01 gói Hêrôin trong túi quần ra đưa cho D, D cầm gói Hêrôin thì Q nói 

"Hai anh em chơi thì ra trái bếp mà chơi.." (ý là sử dụng Hêrôin), nói xong Q đưa cho 

D 01 xilanh và 01 ống nước cất, D cùng C đi ra phía sau bếp nhà Q chia nhau sử 

dụng hết gói Hêrôin. D, C sử dụng Hêrôin xong, Q cầm luôn chiếc xilanh D v a sử 

dụng vứt vào bếp lửa đang cháy để đốt; sau đó D, C đi về. 

 - Lần 2: Khoảng 07h ngày 31/8/2016,  Trần Văn D và Đào Văn H (trú tại xóm 

13, xã Tân Long) rủ nhau góp tiền mua Hêrôin về sử dụng (D góp 100.000đ, H góp 
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100.000đ), D gọi điện cho Q hỏi mua Hêrôin, Q đồng ý và hẹn đến nhà Q để trao đ i, 

mua bán. Khi D và H đến c ng nhà Q thì gặp Q, Hiệu đưa cho Q 200.000đ, Quang 

cầm tiền và bảo D, H vào nhà ch . Sau đó, Quang gọi điện thoại cho  T bảo mang 

cho 01 gói Hêrôin,  T đồng ý; một lúc sau,  T lái xe taxi đến đưa cho Q 01 gói nhỏ 

Hêrôin, Quang đưa  T 200.000đ, Q cầm gói Hêrôin thì  T đi luôn; Q cầm gói Hêrôin 

vào chỗ vắng ngư i, lấy một ít ra sử dụng, số Hêrôin còn lại gói lại như cũ rồi đi về 

nhà đưa cho H, H cầm gói Hêrôin thì Q nói "bọn mày ngồi luôn ở đây sử dụng hêrôin 

rồi hãng về", Q đưa H 02 xilanh nhựa và 01 ống nước cất, H cùng D ngồi xuống 

chiếu ở gian khách nhà Q, H pha Hêrôin trong gói Q đưa với nước cất vào 01 xilanh, 

sau đó chia đều vào 02 xilanh, đưa cho D 01 xi lanh và c ng nhau sử dụng hết, hình 

thức tiêm chích vào cơ thể. 

Sau khi sử dụng Hêrôin xong, H và D cho xilanh vào túi ni-lon rồi đi về; khi D, 

Hiệu đi đến khu vực cây xăng xã Tràng Đà, thành phố Tuyên Quang thì gặp t  công 

tác Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh yêu cầu về trụ sở làm việc. 

- Lần 3: Khoảng 09h ngày 01 09 2016, D đến nhà gặp Đỗ Hồng Q để mua 

Hêrôin, D đưa Q cho 200.000đ, D vào trong nhà ngồi ch . Sau đó, Q gọi điện thoại 

cho  T hỏi mua 01 gói Hêrôin với giá 200.000đ,  T đồng ý. Một lúc sau, một ngư i 

tên Q đến đưa cho Đỗ Hồng Q 100.000đ và nói bán cho 100.000đ tiền Hêrôin rồi bỏ 

đi (Đỗ Hồng Q nhận tiền, chưa đưa Hêrôin), Cơ quan điều tra đã áp dụng các biện 

pháp điều tra, nhưng không xác định được đối tượng tên Q. Khoảng 15 phút sau,  T 

lái xe taxi BKS 22A - 001.74 đến nhà Q, Q bảo  T bán cho 300.000đ tiền Hêrôin và 

đưa cho  T 300.000đ (gồm 01 t  200.000đ, 01 t  100.000đ),  T cầm tiền và lấy trong 

túi quần đang mặc ra đưa cho Q 01 gói nhỏ Hêrôin, bên ngoài bọc bằng giấy bạc màu 

vàng. Sau đó, Q và  T đi vào gian khách nhà Q, Q lấy xilanh trong tủ ra định để pha 

Hêrôin vào xi lanh, còn  T lấy trong túi quần ra 01 gói Hêrôin và chia ra thành 02 gói 

nhỏ thì t  công tác Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tuyên Quang đến, Q và  T vứt gói 

Hêrôin xuống chiếu. 

Hồi 10h15 c ng ngày 01 9 2016, t  công tác Cơ quan CSĐT Công an tỉnh 

Tuyên Quang tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của Đỗ Hồng Q, thu giữ: 03 gói nhỏ 

được gói ngoài bằng giấy bạc màu vàng, bên trong có chứa chất bột vón cục màu 

trắng (trong đó có 01 gói nhỏ của Q, được ký hiệu là M1; 02 gói nhỏ của B i Bảo  T, 

được ký hiệu là M2); 01 túi nilon màu trắng, bên trong có 03 xilanh nhựa loại 03ml 

đã qua sử dụng; 03 ống thủy tinh nhỏ, nhãn hiệu DIMEOROL; 05 vỏ bao xilanh; 02 

xilanh mới; 01 lưỡi dao lam CROMA; 01 ống NOVOCAIN 3%, chưa sử dụng. Ngoài 

ra, tạm giữ của Đỗ Hồng Q01 điện thoại di động nhãn hiệu Xphone c ng 02 sim 

Viettel; 01 điện thoại di động nhãn hiệu GIONEE c ng 02 sim (01 sim Viettel, 01 

sim Vinaphone). Thu giữ của B i Bảo T 01 điện thoại di động nhãn hiệu Nokia; tạm 

giữ xe ô tô nhãn hiệu KIA Moring BKS 22A - 001.74 và 300.000 đồng (tiền  T bán 

Hêrôin cho Q). 

 Tại Kết luận giám định số 325 GĐKTHS ngày 06 9 2016 của Phòng KTHS 

Công an tỉnh Tuyên Quang, kết luận: Số chất bột màu trắng ngà thu giữ của Đỗ Hồng 

Q (ký hiệu M1) có trọng lượng 0,047g (Không phẩy không bốn bẩy gam) là Hêrôin; 
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Số chất bột màu trắng ngà thu giữ của B i Bảo  T (ký hiệu M2) có trọng lượng 

0,072g (Không phẩy không bẩy hai gam) là Hêrôin. 

 Xét nghiệm tìm chất ma túy đối với Đỗ Hồng Q, B i Bảo  T, Trần Văn D, Đào 

Văn H, Trần Đức C. Kết quả: (+) dương tính, có chất ma túy trong cơ thể Q,  T, D, H, 

C. 

T  nội dung trên, tại bản Cáo trạng số 58 QĐ-KSĐT ngày 11 tháng 4 năm 2017, 

Viện kiểm sát nhân dân thành phố Tuyên Quang đã truy tố bị cáo Đỗ Hồng Q về 02 tội, 

tội: “Mua bán trái phép chất ma tuý”, theo điểm b khoản 2 Điều 194 Bộ luật hình sự 

và tội “Chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy”, theo điểm b khoản 2 Điều 198 

Bộ luật hình sự; truy tố bị cáo B i Bảo  T về tội “Mua bán trái phép chất ma tuý”, 

theo điểm b khoản 2 Điều 194 Bộ luật hình sự. 

 Tại phiên tòa, kết thúc phần xét hỏi Kiểm sát viên giữ quyền công tố tại phiên tòa 

giữ nguyên quyết định truy tố đối với bị cáo, đề nghị Hội đồng xét xử tuyên bố bị cáo 

Đỗ Hồng Q phạm tội Mua bán trái phép chất ma tuý và tội Chứa chấp việc sử dụng 

trái phép chất ma túy; bị cáo B i Bảo  T phạm tội Mua bán trái phép chất ma tuý. Áp 

dụng điểm b khoản 2 Điều 194, điểm b,d khoản 2 Điều 198; điểm p khoản 1, khoản 2 

Điều 46; Điều 33; Điều 50 Bộ luật hình sự, Xử phạt bị cáo Đỗ Hồng Q t  07 năm 06 

tháng đến 8 năm 06 tháng tù về tội Mua bán trái phép chất ma tuý và t  07 năm đến 07 

năm 06 tháng tù về tội Chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma tuý. T ng hợp hình 

phạt chung cho cả hai tội t  14 năm 06 tháng đến 16 năm t . 

Áp dụng điểm b khoản 2 Điều 194; điểm p khoản 1 Điều 46; Điều 33 Bộ luật 

hình sự, Xử phạt bị cáo B i Bảo T  t  07 năm 06 tháng đến 08 năm 06 tháng tù. Không 

áp dụng hình phạt b  sung là phạt tiền đối với các bị cáo. 

Ngoài ra, kiểm sát viên còn đề nghị HĐXX : Áp dụng Điều 41 Bộ luật hình sự; 

Điều 76 Bộ luật tố tụng hình sự xử lý về vật chứng; Đề nghị tịch thu sung quỹ nhà 

nước số tiền 300.000đ đã thu giữ của bị cáo  T và truy thu của bị cáo  T số tiền 

400.000đ do bị cáo phạm tội mà có và đề nghị tuyên quyền kháng cáo và buộc bị cáo 

phải chịu án phí theo quy định của pháp luật. 

Luật sư bào chữa cho bị cáo B i Bảo T nhất trí với quan điểm của Viện kiếm sát 

về tội danh tuy nhiên luật sư cho rằng với các tài liệu trong hồ sơ vụ án chỉ có đủ cơ 

sở kết luận bị cáo B i Bảo T có hành vi bán trái phép chất ma túy cho Đỗ Hồng Q 

vào ngày 01 9 2016. Vì vậy luật sư đề nghị HĐXX áp dụng khoản 1 Điều 194 xử 

phạt bị cáo B i Bảo T với mức án đầu khung hình phạt của khoản 1 Điều 194 BLHS. 

Căn cứ vào các chứng cứ, tài liệu đã được thẩm tra tại phiên tòa, căn cứ vào kết 

quả tranh luận tại phiên tòa trên cơ sở xem xét đầy đủ, toàn diện chứng cứ, ý kiến của 

Kiểm sát viên, của các bị cáo. 

 

XÉT THẤY 

Tại phiên tòa bị cáo Đỗ Hồng Q không th a nhận l i khai của mình tại cơ quan 

điều tra công an tỉnh Tuyên Quang, bị cáo cho rằng trong giai đoạn điều tra bị cáo 

th a nhận hành vi mua bán trái phép chất ma tuý cho D, Hiệu và D, C và cho các đối 

tượng nghiện này sử dụng luôn ma túy tại chỗ ở của mình là do bị cáo không hiểu 
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biết pháp luật và do Điều tra viên công an tỉnh Tuyên Quang hướng dẫn bị cáo khai 

như vậy. Bị cáo chỉ th a nhận l i khai của bị cáo tại cơ quan điều tra công an thành 

phố Tuyên Quang là khách quan, bị cáo th a  nhận có việc mua 03 lần Hêrôin của 

B i Bảo  T vào ngày 29/8/2016 với số tiền 200.000đ, ngày 21 8 2017 với số tiền 

200.000đ và ngày 01 9 2017 với số tiền 300.000đ như cáo trạng của Viện kiểm sát 

nhân dân thành phố Tuyên Quang truy tố là đúng. Tuy nhiên bị cáo chỉ th a nhận 

được bán trái phép ma túy 02 lần cho D và bạn của D vào ngày 30/8/2016 và ngày 

01 9 2016, đồng th i bị cáo 01 lần cho D và C sử dụng hết gói Hêrôin mà D và Chính 

mua của bị cáo vào ngày 30/8/2016 tại khu vực bếp của nhà bị cáo. Còn vào ngày 

31 8 2016 sau khi bị cáo nhận số tiền 180.000đ của D và bạn D đưa, bị cáo thêm vào 

20.000đ để mua 01 gói heroin của B i Bảo  T, sau khi  T đưa heroin bị cáo mang về 

pha gói heroin đó vào 03 xi lanh bị cáo đưa 02 xi lanh cho D và bạn D sử dụng còn 

lại 01 xi lanh bị cáo tự tiêm chích vào cơ thể. Bị cáo cho rằng vì c ng là ngư i nghiện 

ma túy nên bị cáo c ng D và bạn D cùng góp tiền mua ma túy về sử dụng chứ không 

phải bị cáo mua bán trái phép chất ma túy và chứa chấp việc sử dụng trái phép chất 

ma túy. Tuy nhiên qua đấu tranh xét hỏi tại phiên toà cũng như căn cứ vào l i khai 

của bị cáo tại giai đoạn điều tra, l i khai của bị cáo B i Bảo  T trong giai đoạn điều 

tra, l i khai của những ngư i làm chứng Trần Văn D,  Trần Đức C, Đào Văn H và 

các chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ án như biên bản khám xét, vật chứng thu giữ; kết 

luận giám định; c ng các tài liệu, chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ án có đủ cơ sở xác 

định:  Đỗ Hồng Q mua 03 lần Hêrôin của B i Bảo  T sau đó bán lại cho các đối 

tượng nghiện đồng th i cho các đối tượng nghiện sử dụng ma túy ngay tại chỗ ở của 

mình cụ thể:  

- Lần 1: Khoảng 21h ngày 29 8 2016 Đỗ Hồng Q mua 01 gói Hêrôin với số 

tiền 200.000đ của B i Bảo  T. Sau khi mua được Hêrôin, Q mang về nhà lấy một ít 

Hêrôin trong gói v a mua được ra sử dụng bằng hình thức tiêm chích vào cơ thể. Số 

heroin còn lại Q gói lại. Khoảng 14 ngày 30 8 2016, Đỗ Hồng Q bán trái phép cho  

Trần Văn D và  Trần Đức C (c ng trú tại xóm 13, xã T, huyện Yn, tỉnh Tuyên 

Quang) với số tiền 200.000đ. Sau đó, Q cho D và C sử dụng hết gói Hêrôin tại khu 

vực bếp của nhà mình; 

- Lần 2: Khoảng 07h ngày 31/8/2016, Đỗ Hồng Q mua 01 gói Hêrôin với số 

tiền 200.000đ của B i Bảo  T. Sau khi mua được hêrôin, Q lấy một ít Hêrôin trong 

gói v a mua được ra sử dụng bằng hình thức tiêm chích vào cơ thể. Số heroin còn lại 

Quang gói lại, khoảng 07h15 cùng ngày 31/8/2016, Đỗ Hồng Q bán trái phép cho  

Trần Văn D và Đào Văn H (trú tại xóm 13, xã T, huyện Y) với số tiền 200.000đ  Sau 

đó, Quang cho D và H sử dụng hết gói Hêrôin tại nhà ở của mình; 

- Lần 3: Khoảng 09h ngày 01 09/2016, Đỗ Hồng Q đã nhận của  Trần Văn D 

200.000đ và của một đối tượng tên Q (không rõ địa chỉ) số tiền 100.000đ để bán 

Hêrôin cho D và Q. Khoảng 09h15 c ng ngày 01 9 2016, Đỗ Hồng Q mua của B i 

Bảo  T 01 gói Hêrôin có trọng lượng 0,047g (Không phẩy không bốn bẩy gam) với số 

tiền 300.000đ mục đích để bán lại Hêrôin cho D và Q nhưng Q chưa kịp đưa Hêrôin 

cho D thì bị Cơ quan điều tra thu giữ. 
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 Xét hành vi của bị cáo Đỗ Hồng Q, HĐXX thấy bị cáo Đỗ Hồng Q đã 03 lần có 

hành vi bán trái phép chất ma tuý cho các đối tượng nghiện (02 lần đã thực hiện 

xong, 01 lần đã nhận tiền nhưng chưa kịp đưa hêrôin thì bị bắt quả tang) và 02 lần có 

hành vi chứa chấp các đối tượng nghiện sử dụng hêrôin ngay tại nhà mình. (Ngày 

30/8/2016 bị cáo Q cho  Trần Văn D và  Trần Đức C sử dụng hêrôin tại khu vực bếp 

của nhà bị cáo và ngày 31 8 2016 bị cáo Quang cho  Trần Văn D và Đào Văn H sử 

dụng hêrôin tại nhà ở của bị cáo). Mỗi lần bị cáo Q đều cho 02 ngư i nghiện sử dụng 

ma tuý tại chỗ ở của mình. Vì vậy Viện kiểm sát nhân dân thành phố Tuyên Quang 

truy tố bị cáo về tội danh “Mua bán trái phép chất ma túy” với tình tiết định khung là 

“Phạm tội nhiều lần” và tội “Chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy” với tình 

tiết định khung là “Phạm tội nhiều lần” và “ phạm tội đối với nhiều ngư i” là đúng 

ngư i, đúng tội, đúng quy định của pháp luật.  

Đối với B i Bảo  T tại phiên tòa bị cáo không th a nhận hành vi phạm tội của 

mình bị cáo cho rằng bị cáo chỉ bán ma túy cho Đỗ Hồng Q 01 lần vào ngày 

01/9/2016. Khi Đỗ Hồng Qgọi điện cho bị cáo nh  mua 01 gói heroin, bị cáo đang đi 

lái xe taxi của hãng Thảo Lâm nên bị cáo đến Bến xe khách Tuyên Quang mua của 

một ngư i đàn ông không quen biết được 01 gói heroin với giá 200.000đ bị cáo mang 

đến nhà Q để đưa cho Q  Khi đến nhà Q Q đưa cho bị cáo số tiền 300.000đ bị cáo 

đưa gói heroin cho Q nhưng chưa kịp cầm tiền thì cơ quan điều tra đến lập biên bản 

thu giữ. Ngoài ra bị cáo không bán ma túy cho một ai khác. Việc trước đây trong giai 

đoạn điều tra bị cáo th a nhận hành vi bán trái phép chất ma tuý cho Đỗ Hồng Qvào 

các ngày 29 8 2016 và ngày 31 8 2016 là do bị cáo không tỉnh táo, không hiểu biết 

pháp luật và do các Điều tra viên hướng dẫn bị cáo khai như vậy. Bị cáo không nhớ 

rõ điều tra viên nào là ngư i hướng dẫn bị cáo khai như vậy, bị cáo th a nhận chữ 

viết, chữ ký của bị cáo trong các bản tư ng trình, bản kiểm điểm và trong các biên 

bản lấy l i khai và biên bản hỏi cung là đúng nhưng vì lúc đó bị cáo ngh  rằng đã 

khai rồi thì không khai lại được nữa nên sau khi đã khai theo hướng dẫn của điều tra 

viên rồi bị cáo không khai lại nữa. Tuy nhiên qua đấu tranh xét hỏi tại phiên toà cũng 

như căn cứ vào l i khai của bị cáo trong các biên bản lấy l i khai và biên bản hỏi 

cung bị cáo tại giai đoạn điều tra (Các biên bản lấy l i khai và các biên bản hỏi cung 

này về hình thức và nội dung đảm bảo đúng quy định của pháp luật), ngoài ra l i khai 

của bị cáo B i Bảo T hoàn toàn ph  hợp với l i khai của bị cáo Đỗ Hồng Qvà các 

chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ án như biên bản khám xét, vật chứng thu giữ; kết luận 

giám định; c ng các tài liệu, chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ án có đủ cơ sở xác định:  T 

là lái xe cho hãng xe taxi Thảo Lâm, thuộc công ty TNHH Việt Loan; Công ty giao 

xe ô tô BKS 22A - 001.74 cho  T để chở khách. Sau mỗi lần Đỗ Hồng Q gọi điện hỏi 

mua Hêrôin,  T lái xe taxi đến Bến xe ô tô khách Tuyên Quang, mua của một ngư i 

đàn ông (không biết tên tu i, địa chỉ) 01 gói Hêrôin với giá 200.000 đồng; sau đó,  T 

chia gói Hêrôin thành 02 gói nhỏ, rồi bán cho Q 01 gói, còn 01 gói  T sử dụng bằng 

hình thức tiêm chích vào cơ thể. T ng số bị cáo  T bán trái phép chất ma túy cho bị 

cáo Quang 03 lần cụ thể:  

- Lần 1: Khoảng 21h ngày 29 8 2016, B i Bảo  T bán trái phép 01 gói Hêrôin 

với số tiền 200.000đ cho Đỗ Hồng Q tại c ng nhà Q (T  21, phư ng  M, thành phố 

Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang) 



 7 

- Lần 2: Khoảng 07h ngày 31 8 2016, B i Bảo  T bán trái phép 01 gói Hêrôin 

với số tiền 200.000đ cho Đỗ Hồng Q tại c ng nhà Q (T  21, phư ng  M, thành phố T, 

tỉnh Tuyên Quang) 

- Lần 3: Khoảng 09h15 ngày 01/9/2016, B i Bảo T bán trái phép 01 gói 

Hêrôin, trọng lượng 0,047g (Không phẩy không bốn bẩy gam) với số tiền 300.000đ 

cho Đỗ Hồng Qtại nhà ở của Q (T  21, phư ng  M, thành phố T, tỉnh Tuyên Quang) 

Ngoài ra B i Bảo  T có hành vi tàng trữ trái phép 0,072g (Không phẩy không 

bẩy hai gam) Hêrôin, mục đích để bán, nhưng chưa kịp bán thì bị thu giữ. 

Xét hành vi của bị cáo B i Bảo  T, HĐXX thấy B i Bảo  T là ngư i nghiện chất 

ma túy, bị cáo đã có hành vi 03 lần mua ma túy sau đó bán lại Đỗ Hồng Quang. Viện 

kiểm sát nhân dân thành phố Tuyên Quang truy tố bị cáo về tội danh “Mua bán trái 

phép chất ma túy” với tình tiết định khung là “Phạm tội nhiều lần” là đúng ngư i, 

đúng tội, đúng quy định của pháp luật. Vì vậy không có căn cứ chấp nhận đề nghị của 

luật sư bào chữa cho bị cáo  T tại phiên tòa về việc xét xử bị cáo theo khoản 1 Điều 

194 và cho bị cáo hưởng mức án đầu khung của khoản 1 Điều 194 BLHS. 

Hành vi của các bị cáo đã xâm phạm đến chính sách độc quyền của Nhà nước 

về quản lý chất ma túy, ảnh hưởng đến trật tự trị an tại địa phương, là nguyên nhân 

phát sinh nhiều loại tội phạm khác. Bản thân là ngư i nghiện, các bị cáo có đủ nhận 

thức về tác hại của ma túy, và việc thực hiện trái phép các hành vi có liên quan đến 

ma tuý là vi phạm pháp luật, nhưng vì mục đích vụ lợi nên đã cố ý thực hiện hành vi 

phạm tội. Các bị cáo đều có nhân thân xấu. Bị cáo Quang đã t ng bị đưa vào cai 

nghiện ma túy bắt buộc tại Công trư ng 06, đã bị xét xử về tội “L a đảo chiếm đoạt 

tài sản của công dân” và tội “L a đảo chiếm đoạt tài sản”. Còn bị cáo  T cũng đã bị 

xét xử về tội đánh bạc, các bị cáo đã chấp hành xong các bản án và đương nhiên được 

xoá án tích nhưng các bị cáo lại không lấy đó làm bài học cải tạo bản thân còn phạm 

tội mới thể hiện ý thức coi thư ng pháp luật. Do vậy HĐXX xét thấy cần buộc các bị 

cáo phải chấp hành hình phạt t  giam nghiêm minh, tương xứng với hành vi phạm tội 

của các bị cáo để cải tạo, giáo dục đối với bị cáo và răn đe cho những đối tượng khác, 

đồng th i góp phần vào công tác đấu tranh phòng ng a tội phạm chung. 

Tuy nhiên, khi quyết định hình phạt HĐXX thấy cần xem xét cho bị cáo Q 

được hưởng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự đó là: Quá trình điều tra và tại 

phiên toà đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải. Đây là những tình tiết giảm nhẹ 

trách nhiệm hình sự được quy định tại điểm p khoản 1, Điều 46 BLHS. Ngoài ra tại 

phiên tòa gia đình bị cáo Đỗ Hồng Q nộp thêm tài liệu chứng cứ thể hiện bị cáo có bố 

đẻ là ông Đỗ Hữu Khôi được nhà nước tặng thưởng huân chương kháng hạng ba và 

mẹ đẻ là bà Phan Thị Đ được tặng thưởng huy chương kháng chiến hạng nhì. HĐXX 

thấy theo quy định tại khoản 3 Điều 7 BLHS năm 2015 quy định: ''Điều luật xóa bỏ 

một tội phạm, một hình phạt, một tình tiết tăng nặng, quy định một hình phạt nhẹ hơn... 

, thì được áp dụng đối với hành vi phạm tội đã thực hiện trước khi điều luật đó có hiệu 

lực thi hành''. Do vậy, căn cứ Nghị quyết số 41/2017/QH14 ngày 20/6/2017 của Quốc 

hội hướng dẫn thi hành Bộ luật Hình sự số 100 2015 QH13, HĐXX thấy khi lượng 

hình cần xem xét áp dụng theo hướng có lợi cho bị cáo do có sự thay đ i về pháp luật 

cho bị cáo Quang được hưởng thêm tình tiết giảm nhẹ TNHS được quy định tại điểm x 

khoản 1 Điều 51 BLHS năm 2015. 



 8 

Đối với bị cáo B i Bảo T quá trình điều tra bị cáo thành khẩn khai báo song tại 

phiên tòa bị cáo loanh quanh chối tội, song HĐXX thấy để thể hiện chính sách khoan 

hồng của pháp luật cần xem xét cho bị cáo T được hưởng tình tiết giảm nhẹ trách 

nhiệm hình sự đó là quá trình điều tra bị cáo đã thành khẩn khai báo được quy định 

điểm p khoản 1 Điều 46 Bộ luật hình sự. 

Các bị cáo phạm tội vì mục đích vụ lợi, lẽ ra cần áp dụng hình phạt b  sung 

(phạt tiền) theo quy định của pháp luật. Nhưng xét thấy bị cáo không có công việc 

làm  n định, không có tài sản để đảm bảo cho việc thi hành án vì vậy không áp dụng 

hình phạt b  sung là phạt tiền đối với các bị cáo. 

Đối với hành vi sử dụng trái phép chất ma túy của Đỗ Hồng Q, B i Bảo  T, 

Trần Văn D, Đào Văn H ,  Trần Đức C. Ngày 06 9 2016, Phòng CSĐT tội phạm về 

ma túy Công an tỉnh Tuyên Quang đã ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính, 

hình thức cảnh cáo đối với Quang,  T, D, H, C nên HĐXX không đề cập xử lý. 

  Đối với ngư i đàn ông, theo B i Bảo  T khai đã bán Hêrôin cho  T tại khu vực 

Bến xe ô tô khách Tuyên Quang, do không xác định được tên, địa chỉ cụ thể nên 

không có căn cứ xác minh, xử lý nên HĐXX không xem xét xử lý.           

Về xử lý vật chứng: Đối với 01 (một) phong bì niêm phong có chữ ký của bị 

cáo Đỗ Hồng Q và B i Bảo  T và 05 hình dấu tròn của Phòng kỹ thuật hình sự - Công 

an tỉnh Tuyên Quang, bên trong có chứa hêrôin (là đối tượng giám định hoàn lại) là 

vật chứng của vụ án thuộc loại Nhà nước cấm lưu hành, không có giá trị sử dụng, cần 

tịch thu tiêu hủy. 

Đối với 01 túi nilon màu trắng, bên trong có 03 xilanh nhựa loại 03ml đã qua 

sử dụng; 03 ống thủy tinh nhỏ, nhãn hiệu DIMEOROL; 05 vỏ bao xilanh; 02 xilanh 

mới; 01 lưỡi dao lam CROMA; 01 ống NOVOCAIN 3% không có giá trị sử dụng cần 

tịch thu, tiêu huỷ. 

Đối với 01 điện thoại di động nhãn hiệu Xphone c ng 02 sim Viettel của Đỗ 

Hồng Qvà 01 điện thoại di động nhãn hiệu Nokia của B i Bảo  T là công cụ các bị 

cáo d ng để phạm tội nên cần tịch thu sung quỹ nhà nước.  

 Đối với 01 điện thoại di động nhãn hiệu GIONEE có 01 sim Viettel và 01 sim 

Vinaphone thu giữ của bị cáo Q xét thấy không liên quan đến việc pham tội của bị 

cáo nên trả lại cho bị cáo nhưng tạm giữ để đảm bảo thi hành án. 

Đối với số tiền 300.000 đồng thu giữ của bị cáo  T, đây là số tiền  T bán Hêrôin 

cho Quang là tiền do phạm tội mà có nên cần tịch thu sung quỹ nhà nước. 

Cần truy thu của bị cáo B i Bảo  T số tiền 400.000đ do bị cáo phạm tội mà có. 

Đối với 01 xe ô tô nhãn hiệu KIA Moring BKS 22A - 001.74 bị cáo  T d ng để 

đi mua bán Hêrôin, Công ty TNHH Việt Loan không biết, ngày 29/9/2016 cơ quan 

điều tra đã trả lại xe cho Công ty Việt Loan, chị Nguyễn Thị L - Giám đốc Công ty 

TNHH Việt Loan không có yêu cầu đề nghị gì nên HĐXX không xem xét xử lý và 

không xác định Công ty TNHH Việt Loan là ngư i có quyền lợi ngh a vụ liên quan 

trong vụ án nữa. 

Các bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm và có quyền kháng cáo bản án theo 

quy định của pháp luật. 
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Vì các lẽ trên; 

QUYẾT ĐỊNH 

Tuyên bố: Bị cáo Đỗ Hồng Q phạm tội “Mua bán trái phép chất ma tuý” và  

“Chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy”; bị cáo B i Bảo  T phạm tội “Mua 

bán trái phép chất ma tuý”.  

1. Áp dụng điểm b khoản 2 Điều 194, điểm b, d khoản 2 Điều 198; điểm p 

khoản 1 Điều 46; Điều 33, Điều 50 Bộ luật hình sự năm1999. Khoản 3 Điều 7; Điểm x 

khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự năm 2015; Nghị quyết số 41/2017/QH14 ngày 

20/6/2017 của Quốc hội hướng dẫn thi hành Bộ luật Hình sự số 100 2015 QH13. 

Xử phạt bị cáo Đỗ Hồng Q 07 năm 03 tháng tù về tội Mua bán trái phép chất ma 

tuý, 07 năm tù về tội Chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma tuý,  buộc bị cáo chấp 

hành chung cho cả hai tội là 14 năm 03 tháng tù. Th i hạn t  tính t  ngày bị cáo bị 

bắt tạm giữ tạm giam (01 9 2016) 

Áp dụng điểm b khoản 2 Điều 194; đoạn 1 điểm p khoản 1 Điều 46; Điều 33 Bộ 

luật hình sự,  

Xử phạt bị cáo B i Bảo  T 07 năm 06 tháng tù. Th i hạn t  tính t  ngày bị cáo bị 

bắt tạm giữ tạm giam (01 9 2016) 

 2- Áp dụng Điều 41 Bộ luật hình sự; Điều 76 Bộ luật tố tụng hình sự:  

Tịch thu tiêu hủy 01 (một) phong bì niêm phong có chữ ký của bị cáo Đỗ Hồng 

Q và B i Bảo T và 05 hình dấu tròn của Phòng kỹ thuật hình sự - Công an tỉnh Tuyên 

Quang, bên trong có chứa hêrôin (là đối tượng giám định hoàn lại); 01 túi nilon màu 

trắng, bên trong có 03 xilanh nhựa loại 03ml đã qua sử dụng; 03 ống thủy tinh nhỏ, 

nhãn hiệu DIMEOROL; 05 vỏ bao xilanh; 02 xilanh mới 01 có bao nilong và 01xi 

lanh không có bao nilong; 01 lưỡi dao lam CROMA đã qua sử dụng; 01 ống 

NOVOCAIN 3%;  

Trả lại cho bị cáo Đỗ Hồng Q 01 điện thoại di động nhãn hiệu GIONEE  vỉ dán 

giấy màu đen viền đỏ, số IMEI đã bị m  số không nhìn thấy số kèm theo 02 sim, 01 

sim Viettel và 01 sim mobiphone nhưng tạm giữ để đảm bảo thi hành án. 

Tịch thu sung quỹ nhà nước 01 điện thoại di động nhãn hiệu Xphone màu xám 

bạc c ng 02 sim Viettel, máy cũ đã qua sử dụng không kiểm tra chất lượng bên trong 

của Đỗ Hồng Qvà 01 điện thoại di động nhãn hiệu Nokia vỏ máy màu đen, máy cũ đã 

qua sử dụng không kiểm tra chất lượng bên trong của B i Bảo  T. 

Tình trạng vật chứng như biên bản giao nhận vật chứng giữa Công an thành 

phố Tuyên Quang và Chi cục thi hành án dân sự thành phố Tuyên Quang ngày 

19/4/2017 

Tịch thu sung quỹ nhà nước số tiền 300.000đ đã thu giữ.( Toàn bộ số tiền tịch 

thu sung quỹ Nhà nước, Cơ quan CSĐT Công an thành phố Tuyên Quang đã gửi vào 

tài khoản số 3949.0.1064848.0000  tại Phòng giao dịch – KBNN Tuyên Quang, theo 

giấy nộp tiền vào ngân sách Nhà nước ngày 01/11/2016). 

Truy thu của bị cáo B i Bảo  T số tiền 400.000đ (Bốn trăm nghìn đồng) do bị 

cáo phạm tội mà có. 

Kể từ ngày bản án có hiệu lực pháp luật cho đến khi thi hành xong tất cả các 

khoản tiền truy thu, tịch thu sung quỹ hàng tháng bên phải thi hành án còn phải chịu 
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khoản tiền lãi của số tiền phải thi hành án theo mức lãi suất quy định tại khoản 2 

Điều 468 Bộ luật Dân sự năm 2015 

3. Áp dụng các Điều 99, 231, 234 Bộ luật Tố tụng hình sự; Nghị quyết số 

326 2016 UBTVQH14 ngày 30 12 2016 của Ủy ban Thư ng vụ Quốc hội: 

  Các bị cáo Đỗ Hồng Q, B i Bảo  T mỗi bị cáo phải chịu 200.000đ (Hai trăm 

nghìn đồng) án phí hình sự sơ thẩm. 

  Các bị cáo có quyền kháng cáo bản án trong th i hạn 15 ngày kể t  ngày tuyên án. 

"Tr­êng hîp B¶n ¸n, QuyÕt ®Þnh ®­îc thi hµnh theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 2 LuËt 

thi hµnh ¸n d©n sù th× ng­êi ®­îc thi hµnh ¸n d©n sù, ng­êi ph¶i thi hµnh ¸n d©n sù 

cã quyÒn tho¶ thuËn thi hµnh ¸n, quyÒn yªu cÇu thi hµnh ¸n, tù nguyÖn thi hµnh ¸n 

hoÆc bÞ c­ìng chÕ thi hµnh ¸n theo quy ®Þnh t¹i c¸c §iÒu 6, 7, 7a vµ 9 LuËt thi hµnh 

¸n d©n sù; thêi hiÖu thi hµnh ¸n ®­îc thùc hiÖn theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 30 LuËt thi 

hµnh ¸n d©n sù". 

Nơi nhận:                                                   TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

- Tòa án nhân dân tỉnh TQ;                              Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa 

- VKSND thành phố (2 bản); 

- Công an thành phố;  

- Chi cục THADS th. phố; 

- Bị cáo; 

- Phòng HSNVCAtỉnh;                                                                                               

- Hồ sơ vụ án hình sự;        
- Thi hành án hình sự;                                                                        

- Lưu HS.                                                                           Phạm Ngọc Hà                                                                                                    
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